

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 17
	                                 Từ ngày: 26/12/2022 - Đến ngày: 30/12/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
26/12
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	17
	ÂN
	Ôn tập và kiểm tra HKI
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	17
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	17
	ÂN
	Ôn tập cuối HKI
	

	3
27/12
	1
	3A2
	17
	ÂN
	Ôn tập cuối học kỳ I
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	17
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	17
	ÂN
	Ôn tập
	

	
	4
	3A4
	17
	ÂN
	Ôn tập cuối học kỳ I
	

	
	5
	2A3
	17
	ÂN
	Ôn tập cuối HKI
	

	
	6
	2A5
	17
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	17
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	17
	ÂN
	Ôn tập
	

	4
28/12
	1
	2A3
	17
	TCÂN
	Ôn tập cuối HKI
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	17
	ÂN
	Ôn tập cuối HKI
	

	
	3
	2A2
	17
	TCÂN
	Ôn tập cuối HKI
	

	
	4
	2A1
	17
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	17
	
	
	

	
	6
	3A3
	17
	ÂN
	Ôn tập cuối học kỳ I
	

	
	7
	5A2
	17
17
	ÂN
	Ôn tập
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2A4
	17
	TCÂN
	Ôn tập cuối HKI
	

	5
29/12
	2
	2A5
	17
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	17
	ÂN
	Ôn tập và kiểm tra HKI
	

	
	4
	1A1
	17
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	17
	ÂN
	Ôn 2 bài tập đọc nhạc: TĐN số 2 và số 3

	

	
	6
	4A4
	17
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	17
	ÂN
	Ôn tập
	

	
	8
	5A3
	17
	ÂN
	
	

	6
30/12
	1
	1A4
	17
	TCÂN
	Ôn tập và kiểm tra HKI
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	17
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	17
	ÂN
	Ôn 2 bài tập đọc nhạc: TĐN số 2 và số 3

	

	
	4
	4A1
	17
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	17
	ÂN
	Ôn tập cuối học kỳ I
	

	
	6
	4A5
	17
	ÂN
	Ôn 2 bài tập đọc nhạc: TĐN số 2 và số 3

	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 23 tháng 12 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng




TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 18
	                                 Từ ngày: 02/1/2023 - Đến ngày: 6/1/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
02/1
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	Nghỉ bù Tết Dương lịch
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	3
03/1
	1
	3A2
	18
	ÂN
	Kiểm tra và đánh giá cuối học kì I
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	18
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	18
	ÂN
	 Biểu diễn các bài hát đã học.
	

	
	4
	3A4
	18
	ÂN
	Kiểm tra và đánh giá cuối học kì I
	

	
	5
	2A3
	18
	ÂN
	Kiểm tra và đánh giá cuối học kì I
	

	
	6
	2A5
	18
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	18
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	18
	ÂN
	 Biểu diễn các bài hát đã học.
	

	4
04/1
	1
	2A3
	18
	TCÂN
	Kiểm tra và đánh giá cuối học kì I
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	18
	ÂN
	Kiểm tra và đánh giá cuối học kì I
	

	
	3
	2A2
	18
	TCÂN
	Kiểm tra và đánh giá cuối học kì I
	

	
	4
	2A1
	18
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	18
	ÂN
	Kiểm tra và đánh giá cuối học kì I
	

	
	7
	5A2
	18
18
	ÂN
	 Biểu diễn các bài hát đã học.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2A4
	18
	TCÂN
	Kiểm tra và đánh giá cuối học kì I
	

	5
05/1
	2
	2A5
	18
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	18
	ÂN
	Kiểm tra và đánh giá cuối học kì I
	

	
	4
	1A1
	18
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	18
	ÂN
	Tập biểu diễn các bài hát đã học.
	

	
	6
	4A4
	18
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	18
	ÂN
	Biểu diễn các bài hát đã học.
	

	
	8
	5A3
	18
	ÂN
	
	

	6
06/1
	1
	1A4
	18
	TCÂN
	Ôn tập và kiểm tra HKI
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	18
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	18
	ÂN
	Tập biểu diễn các bài hát đã học.
	

	
	4
	4A1
	18
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	18
	ÂN
	Kiểm tra và đánh giá cuối học kì I
	

	
	6
	4A5
	18
	ÂN
	Tập biểu diễn các bài hát đã học.
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 23 tháng 12 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN ĐỆM
	                                 Từ ngày: 9/1/2023 - Đến ngày: 13/1/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
9/1
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	HỌC BÙ THỨ HAI (2/1)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	18+
	ÂN
	Ôn tập biểu diễn các bài hát đã học.
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	18+
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	18+
	ÂN
	Ôn tập biểu diễn các bài hát đã học.
	

	3
10/1
	1
	2A4
	19
	TCÂN
	DẠY THAY NGÀY 19/1 (TUẦN 19)

Ôn tập và biểu diễn các bài hát
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A5
	19
	TCÂN
	
	

	
	3
	1A2
	19
	ÂN
	Học hát: Xòe hoa.
TTÂN: Ma-ra-cat, Xy-lô-phôn.
TNKP: Tạo ra âm thanh giống tiếng gió.

	

	
	4
	1A1
	19
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	19
	ÂN
	Học hát: Chúc mừng


	

	
	6
	4A4
	19
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	19
	ÂN
	
	

	
	8
	5A3
	19
	ÂN
	Học hát: Hát mừng
	

	4
11/1
	1
	1A4
	19
	TCÂN
	DẠY THAY NGÀY 20/1 (TUẦN 19)

Học hát: Xòe hoa.
TTÂN: Ma-ra-cat, Xy-lô-phôn.
TNKP: Tạo ra âm thanh giống tiếng gió.
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	19
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	19
	           ÂN
	Học hát: Chúc mừng

	

	
	4
	4A1
	19
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	19
	ÂN
	Học hát: Đón xuân về
	

	
	6
	4A5
	19
	ÂN
	Học hát: Chúc mừng
	

	
	1
	1A4
	19
	TCÂN
	ÔN TẬP KT TUẦN 19

Học hát: Xòe hoa.
TTÂN: Ma-ra-cat, Xy-lô-phôn.
TNKP: Tạo ra âm thanh giống tiếng gió.
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	5
12/1
	2
	1A3
	19
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	19
19
	ÂN
	Học hát: Chúc mừng

	

	
	4
	4A1
	
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	19
	ÂN
	Học hát: Đón xuân về

Học hát: Chúc mừng
	

	
	6
	4A5
	19
	ÂN
	
	

	6
13/1
	
	
	
	
	NGHỈ HK I
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DD: 23 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 6 tháng 1 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng







TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 19
	                                 Từ ngày: 16/1/2023 - Đến ngày: 27/1/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
16/1
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	19
	ÂN
	Học hát: Xòe hoa.
TTÂN: Ma-ra-cat, Xy-lô-phôn.
TNKP: Tạo ra âm thanh giống tiếng gió.

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	19
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	19
	ÂN
	Học hát: Hoa lá mùa xuân

	

	3
17/1
	1
	3A2
	19
	ÂN
	Học hát: Đón xuân về
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	19
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	19
	ÂN
	Học hát: Hát mừng
	

	
	4
	3A4
	19
	ÂN
	Học hát: Đón xuân về
	

	
	5
	2A3
	19
	ÂN
	Học hát: Hoa lá mùa xuân

	

	
	6
	2A5
	19
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	19
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	19
	ÂN
	Học hát: Hát mừng
	

	4
18/1
	1
	2A3
	19
	TCÂN
	Ôn bài hát: Hoa lá mùa xuân
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	19
	ÂN
	Học hát: Hoa lá mùa xuân

	

	
	3
	2A2
	19
	TCÂN
	Ôn bài hát: Hoa lá mùa xuân

	

	
	4
	2A1
	19
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	19
	ÂN
	Học hát: Đón xuân về
	

	
	7
	5A2
	19
	ÂN
	Học hát: Hát mừng
	

	
	1
	
	
	
	NGHỈ TẾT (19/1-27/1)
	

	5
19/1-26/1
	2
	
	
	
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	

	6
27/1
	1
	1A4
	20
	TCÂN
	DẠY THAY NGÀY 3/2 (TUẦN 20)

Ôn bài hát: Xòe hoa.
Đọc nhạc.
Nghe nhạc: Tập tầm vông
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	20
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng
Tập đọc nhạc số 5: Hoa bé ngoan.

	

	
	4
	4A1
	20
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Đón xuân về
	

	
	6
	4A5
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng
Tập đọc nhạc số 5: Hoa bé ngoan.
	DD: 23 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 6 tháng 1 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 20
	                                 Từ ngày: 30/1/2023 - Đến ngày: 3/2/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
30/1
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Xòe hoa.
Đọc nhạc.
Nghe nhạc: Tập tầm vông

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	20
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	20
	ÂN
	- Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân
- Đọc nhạc: Bài số 3
	

	3
31/1
	1
	3A2
	20
	ÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	20
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Hát mừng
Tập đọc nhạc: TĐN số 6

	

	
	4
	3A4
	20
	ÂN
	
	

	
	5
	2A3
	20
	ÂN
	- Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân
- Đọc nhạc: Bài số 3
	

	
	6
	2A5
	20
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	20
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Hát mừng
Tập đọc nhạc: TĐN số 6

	

	4
1/2
	1
	2A3
	20
	TCÂN
	- Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân
-Ôn Đọc nhạc: Bài số 3
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	20
	ÂN
	- Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân
- Đọc nhạc: Bài số 3
	

	
	3
	2A2
	20
	TCÂN
	- Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân
- Ôn Đọc nhạc: Bài số 3
	

	
	4
	2A1
	20
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	20
	ÂN
	
	

	
	7
	5A2
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Hát mừng
Tập đọc nhạc: TĐN số 6

	

	
	1
	2A4
	20
	TCÂN
	- Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân
-Ôn Đọc nhạc: Bài số 3
	

	5
2/2
	2
	2A5
	20
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Xòe hoa.
Đọc nhạc.
Nghe nhạc: Tập tầm vông

	

	
	4
	1A1
	20
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng
Tập đọc nhạc số 5: Hoa bé ngoan.

	

	
	6
	4A4
	20
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Hát mừng
Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	

	
	8
	5A3
	20
	ÂN
	
	

	6
3/2
	1
	
	
	
	ĐẠI HỘI CĐ
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 13 tháng 1 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng


